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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cở sở: Công ty TNHH Baosen  

- Địa chỉ trụ sở chính: tổ dân phố Yên Khê, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.  

- Người đại diện theo pháp luật: (Ông) XUAN FENGYAN, Chức vụ: Tổng 

giám đốc. 

- Điện thoại liên hệ: 0204.3525918, email: congtybaosen2021@gmail.com. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2400763698 do Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang (nay là Sở Tài Chính 

tỉnh Bắc Ninh) cấp đăng ký lần đầu ngày 03/4/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 6 

ngày 21/02/2025; 

- Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 9820212878 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bắc Giang (nay là Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh) cấp chứng nhận lần đầu 

ngày 03/4/2015, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 31/03/2020. 

2. Tên cơ sở: Nhà máy gia công mạch điện tử Baosen 

2.1. Địa điểm cơ sở: 

Cơ sở “Nhà máy gia công mạch điện tử Baosen” thuê nhà xưởng của Công 

ty cổ phần FQH với diện tích sử dụng khoảng 2.680 m2 tại tổ dân phố Yên Khê, 

phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

 

Hình 1.1. Vị trí cơ sở qua ảnh vệ tinh 
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2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án: 

Chủ cơ sở thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần FQH theo Hợp đồng thuê 

xưởng số 01/HĐCT-2020 ngày 25/3/2020 giữa Công ty TNHH Baosen và Công ty 

Cổ phần FQH. 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang 

(nay là tỉnh Bắc Ninh) về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự 

án “Nhà máy gia công mạch điện tử Baosen”. 

2.4. Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: 

- Căn cứ khoản 2 Điều 103 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 việc phân loại dự án áp dụng theo quy định tại Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Cơ sở có tổng vốn đầu tư 57,59 tỷ đồng, thuộc loại 

hình Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử. Căn cứ khoản 2 Điều 10 của Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, cơ sở thuộc dự án nhóm C. 

 - Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026. 

2.5. Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường: 

- Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4, 

Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 

Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và khoản 2 Điều 5 Nghị 

định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. 

2.6. Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm III quy định tại 

STT 2, phụ lục V kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025.  

- Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở thuộc 

đối tượng phải lập giấy phép môi trường và căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 
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146/2025/QH15, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Ninh. 

Cơ sở đã đi vào hoạt động từ năm 2016, do đó Báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của cơ sở được thực hiện theo Mẫu số 22d ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông Nghiệp và Môi 

trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 

16/6/2025 (Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở đang hoạt động). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

- Gia công mạch điện tử các loại với quy mô 36 triệu cái/năm; 

- Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (không thành lập cơ sở 

bán buôn, bán lẻ) các sản phẩm với quy mô: Máy kiểm tra hàng 1.000 sản 

phẩm/năm; các sản phẩm linh kiện điện tử 2.000 sản phẩm/năm; sản phẩm dùng 

trong văn phòng 1.000 sản phẩm/năm; bảo hộ lao động 1.000 sản phẩm/năm; vật 

dụng dùng trong lắp ráp linh kiện điện tử 1.000 sản phẩm/năm.  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Quy trình sản xuất của cơ sở được thực hiện đồng bộ, tự động hóa cao nhằm 

giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đồng thời đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. Máy móc, thiết bị khép kín, thao tác lập trình tự động. Công 

nhân, người lao động chỉ tham gia vào các quy trình vận hành máy và các công 

đoạn kiểm tra, đóng gói sản phẩm. 

Các quy trình sản xuất chính: 
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a. Quy trình gia công mạch điện tử 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình gia công mạch điện tử 

Quy trình gia công mạch điện tử của cơ sở bao gồm hai phương pháp chính: 

- Hàn dán linh kiện lên bề mặt bảng mạch PCB (SMT): Đối với linh kiện có 

kích thước nhỏ, không cần khoan lỗ, chân linh kiện đặt trực tiếp trên bề mặt PCB 

được hàn bằng kem hàn và cố định bằng lò hàn reflow (lò hàn đối lưu). 

- Gắn linh kiện xuyên lỗ qua bảng mạch PCB: Đối với những linh kiện cỡ 

lớn, cần chịu áp lực cao và chắc chắn, có chân kết nối dài, được đưa xuyên qua lỗ 

khoan trên PCB và hàn ở mặt đối diện qua lò hàn sóng. 

Chuẩn bị nguyên 

vật liệu sản xuất 

Cố định PCB 

vào khuôn 

In kem 

hàn  Kiểm tra 

Kiểm tra  

 

Lò hàn reflow Kiểm tra Dán linh kiện 

lên PCB 

Gắn linh 

kiện qua lỗ 

trên bảng 

mạch PCB 

 

Lò hàn sóng 

 

Kiểm tra, làm 

sạch, sửa lỗi 

(hàn thủ công)   

Lưu kho, xuất 

hàng 

Dán tem, đóng gói 

Kiểm tra công 

năng sản phẩm 

 

Khí thải 

Phun 

chất trợ 

hàn  

 

Nhiệt dư 

Hàn dán linh kiện 

lên bề mặt bảng 

mạch PCB 

Hàn gắn linh kiện 

xuyên lỗ qua bảng 

mạch PCB 

Hệ thống xử lý 

 

Sản phẩm lỗi hỏng Thu hồi linh kiện trả 

nhà cung cấp 
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Thuyết minh quy trình cụ thể: 

Bảng 1.1. Quy trình chi tiết các công đoạn gia công mạch điện tử 

STT 
Công 

đoạn 
Nội dung thực hiện 

Chất thải  

phát sinh 

1 

Chuẩn bị 

nguyên 

vật liệu 

sản xuất 

- Nguyên vật liệu để gia công mạch điện tử 

chủ yếu được nhập khẩu về cơ sở được phân 

loại sắp xếp để thuận tiện cho quá trình gia 

công bao gồm:  

+ Các linh kiện điện tử (chip xử lý, cảm 

biến, tụ hóa, điện trở, đi ốt, biến áp, …) và 

bảng mạch PCB (là bảng mạch trống bằng 

vật liệu cách điện có khắc các đường dẫn 

bằng đồng, dùng để kết nối và hỗ trợ các 

linh kiện điện tử). Các chi tiết được đóng 

gói trong các hộp nhựa hoặc túi đựng. Toàn 

bộ các loại linh kiện, bảng mạch được kiểm 

tra, phân loại và đưa vào quy trình sản xuất 

khi đảm bảo chất lượng hoặc trả lại nhà 

cung ứng khi không đảm bảo chất lượng. 

+ Các loại nguyên liệu hóa chất sử dụng 

trong quy trình hàn kết nối giữa các linh 

kiện điện tử và bảng mạch PCB gồm: Thiếc 

hàn (Sn/Cu/Zn); Chất trợ hàn.  

+ Các loại phụ liệu khác phục vụ công tác 

dán nhãn, đóng gói và xuất xưởng gồm: Bao 

bì đóng gói sản phẩm; Thùng carton; Pallet 

(nhựa). 

-  Chi tiết linh 

kiện không đảm 

bảo sẽ được trả 

lại nhà cung cấp. 

- Thùng, hộp, bao 

bì đựng các chi 

tiết lắp ráp. 

2 

Hàn dán 

linh kiện 

lên bề mặt 

bảng mạch 

PCB 

(sử dụng 

lò hàn 

reflow- lò 

hàn đối 

lưu) 

Quy trình Hàn dán linh kiện lên bề mặt bảng 

mạch PCB trải qua các bước tuần tự dưới đây: 

- B1: Đặt bảng mạch PCB vào giá để cố 

định  

- B2: Sử dụng máy in để phủ một lớp kem 

hàn (kem thiếc) lên bề mặt bảng mạch PCB.  

- B3: Sử dụng máy kiểm tra để phát hiện 

chất lượng của lớp kem hàn 

- B4: Sau khi đạt tiêu chuẩn, các linh kiện 

điện tử được gắn trên bảng mạch PCB thông 

qua máy định vị 

- B5: Kiểm tra thông qua máy kiểm tra trực 

quan 

- B6: Đưa bảng mạch vào lò hàn reflow để 

- Lò hàn đối lưu 

hoạt động khép 

kín, không làm 

phát sinh khí thải, 

chỉ phát sinh nhiệt 

dư trong quá trình 

hoạt động. 

- Chất thải rắn 

nguy hại: xỉ hàn, 

bao bì đựng kem 

hàn,... 
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STT 
Công 

đoạn 
Nội dung thực hiện 

Chất thải  

phát sinh 

cố định mối hàn giữa các linh kiện và bảng 

mạch PCB. Lò hàn thường có 4 vùng chính 

với dải nhiệt độ từ 100°C đến 250°C ứng 

với các vùng xử lý khác nhau nhằm kiểm 

soát độ nóng chảy của kem hàn: vùng gia 

nhiệt sơ bộ (30-120°C) tốc độ tăng nhiệt 1-

3°C/giây; vùng ổn nhiệt (120-180°C) trong 

60-90 giây; vùng hàn nhiệt độ tăng nhanh 

(kiểm soát ở 217-245°C) trong 30-60 giây 

để kem hàn tan chảy hoàn toàn; vùng làm 

mát (giảm xuống khoảng 100°C) tốc độ 

giảm nhiệt 2-4°C/giây. Kết thúc quy trình 

bảng mạch được kiểm tra mối hàn. 

3 Kiểm tra 

Các bảng mạch sau khi hàn dán đi qua máy 

kiểm tra trực quan phía sau lò để kiểm tra 

chất lượng của các bộ phận được lắp ráp. 

 

4 

Gắn linh 

kiện xuyên 

lỗ qua 

bảng mạch 

PCB (sử 

dụng lò 

hàn sóng) 

Quy trình Gắn linh kiện xuyên lỗ qua bảng 

mạch PCB trải qua các bước tuần tự dưới đây: 

- B1: Một số linh kiện kích thước lớn, cần 

sự kết nối chắc chắn và chính xác hơn được 

lắp ráp thủ công, kỹ thuật viên lành nghề đặt 

chính xác chân kết nối của các linh kiện vào 

lỗ khoan sẵn trên bảng mạch PCB.  

- B2: Bảng mạch PCB sau đó được đưa vào 

máy phun chất trợ hàn, chất trợ hàn được 

phun vào mặt dưới của PCB để loại bỏ lớp 

oxy hóa và PCB được làm nóng sơ bộ 

khoảng 90-100oC để làm khô bề mặt. 

- B3: bảng mạch PCB được đưa vào lò hàn 

sóng, tại đây PCB được di chuyển qua một 

làn sóng thiếc hàn lỏng (duy trì ở nhiệt độ 

khoảng 245-255oC) liên tục được bơm tuần 

hoàn trong bể chứa và tiếp xúc với mặt dưới 

của PCB trong 2-4 giây để đảm bảo hàn gắn 

các chân linh kiện với bảng mạch PCB. 

- Khí thải: khí 

thải hàn phát sinh 

từ các máy phun 

chất trợ hàn và lò 

hàn sóng  

- Chất thải rắn 

nguy hại: xỉ hàn, 

bao bì thải chứa 

thành phần nguy 

hại 

5 

Kiểm tra, 

làm sạch, 

sửa lỗi 

(hàn thủ 

công) 

Sau khi hàn gắn linh kiện vào bảng mạch 

PCB, bảng mạch được kiểm tra thủ công 

từng mối hàn và làm sạch kem hàn tại 

những vị trí không cần thiết bằng giẻ lau và 

cồn, các mối hàn chưa đạt được sửa lỗi bằng 

- Khí thải: khí 

thải hàn phát sinh 

từ các máy hàn 

thủ công. 

- Chất thải nguy 
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STT 
Công 

đoạn 
Nội dung thực hiện 

Chất thải  

phát sinh 

cách hàn thủ công, khi được gia nhiệt bằng 

mỏ hàn, dây thiếc hàn (dạng cuộn) sẽ nóng 

chảy, bám dính và tạo ra kết nối điện – cơ 

học vững chắc giữa các chân linh kiện và bề 

mặt bảng mạch. 

hại: giẻ lau thải 

6 

Kiểm tra 

công 

năng sản 

phẩm 

 

- Kiểm tra công năng bằng các thiết bị 

chuyên dụng, kiểm tra ngoại quan và đánh 

giá sản phẩm 

- Sản phẩm đạt chuyển đến bộ phận đóng 

gói. Sản phẩm không đạt được cho quay lại 

sửa chữa hoặc tháo dỡ, thu hồi linh kiện 

- Linh kiện lỗi 

hỏng sẽ được trả 

lại nhà cung cấp 

7 
Dán tem, 

đóng gói  

- Sản phẩm đạt yêu cầu sau khi qua công 

đoạn kiểm tra ngoại quan được dán nhãn, 

logo, xếp lên khay nhựa, quét mã sản phẩm. 

- Các sản phẩm sau dán nhãn được đưa vào 

công đoạn đóng gói vào thùng carton  

- Chất thải rắn: 

Bao bì đựng 

nhãn, lọ đựng keo 

dán; bìa carton 

lỗi hỏng; … 
8 

Lưu kho, 

xuất hàng 

Sản phẩm sau khi đóng gói được để vào kho 

lưu giữ, chờ xuất hàng. 

 Quy trình sản xuất chủ yếu phát sinh khí thải (dung môi từ chất trợ hàn) tại 

các máy phun chất trợ hàn, lò hàn sóng và quá trình hàn thủ công, chủ cơ sở đã đầu 

tư hệ thống thu gom, xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Đối với lò hàn đối 

lưu, kem hàn gia nhiệt ở nhiệt độ thấp hơn lò hàn sóng, mặt khác lò hàn đối lưu có 

quy trình khép kín, chỉ phát sinh phần nhiệt dư, không phát sinh khí thải trong quá 

trình vận hành. 

Ngoài ra, quy trình sản xuất sẽ phát sinh chất thải thông thường (bao bì 

carton, nilon, dây buộc,…), chất thải nguy hại (bao bì hóa chất thải, kem hàn thải, 

găng tay, giẻ lau dính hóa chất,…). Riêng đối với các thiết bị, bộ phận, linh kiện 

điện tử lỗi hỏng sẽ được thu gom để trả lại nhà cung ứng. Quy trình không phát 

sinh nước thải. 
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b. Quy trình thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm 

 Quy trình thực hiện:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối các sản phẩm 

Thuyết minh quy trình: 

 Bước 1: Nhập khẩu hàng hóa 

 Công ty sẽ liên hệ với nhà cung cấp nước ngoài để đặt các đơn hàng theo 

nhu cầu. Các mặt hàng đảm bảo thuộc danh mục hàng hóa được thực hiện quyền 

nhập khẩu theo quy định hiện hành. Công ty thực hiện các thủ tục để thông quan 

hàng hóa theo quy định và vận chuyển về dự án. 

 Bước 2: Kiểm tra ngoại quan 

 Cán bộ kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra ngoại quan tình trạng sản phẩm nhập 

khẩu, các thông số sản phẩm theo tài liệu kèm theo.  

Bước 3: Lưu kho 

Các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đưa về kho lưu, các sản phẩm lỗi hỏng sẽ 

được trả lại cho nhà cung cấp. 

 Bước 4: Sử dụng và phân phối hàng hóa nhập khẩu 

 Hàng hóa nhập khẩu về sẽ được phân theo chủng loại và xếp vào các kho 

xưởng của dự án. Sau đó tùy vào mục đích, hàng hóa sẽ được phân phối bán lại cho 

khách hàng theo đơn hàng đã đặt hoặc làm vật tư để phục vụ cho các dây chuyền sản 

xuất của dự án. Các sản phẩm sau khi sản xuất của dự án sẽ được xuất khẩu ra nước 

ngoài hoặc phân phối trong nước. Các sản phẩm xuất khẩu đảm bảo thuộc danh mục 

hàng hóa được thực hiện quyền xuất khẩu theo quy định hiện hành. 

Nhập khẩu hàng hóa 

Kiểm tra ngoại quan 

Lưu kho  

Sử dụng và phân phối 

hàng hóa nhập khẩu 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

- Mạch điện tử các loại sau khi gia công lắp ráp với quy mô 36 triệu cái/năm 

tương đương khoảng 18.001 tấn/năm; 

    

Hình 1.4. Hình ảnh sản phẩm mạch điện tử sau khi gia công lắp ráp 

- Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (không thành lập cơ sở bán buôn, bán lẻ) 

các sản phẩm với quy mô: Máy kiểm tra hàng 1.000 sản phẩm/năm; các sản phẩm 

linh kiện điện tử 2.000 sản phẩm/năm; sản phẩm dùng trong văn phòng 1.000 sản 

phẩm/năm; bảo hộ lao động 1.000 sản phẩm/năm; vật dụng dùng trong lắp ráp linh 

kiện điện tử 1.000 sản phẩm/năm.  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở: 

 Thời điểm lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường, cơ sở đang hoạt động với 

công suất đạt khoảng 50% công suất tối đa. Căn cứ vào số liệu sử dụng thực tế của 

cơ sở, nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, điện năng, nước 

của cơ sở như sau: 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất: 

* Nhu cầu sử dụng nước:  

- Nguồn cung cấp nước: được đấu nối từ nguồn nước sạch cung cấp qua hệ 

thống cấp nước của khu vực cung cấp bởi Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang. 
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- Nhu cầu cấp nước: cấp nước cho sinh hoạt, cơ sở không tổ chức nấu ăn và 

không sử dụng nước cho sản xuất. 

- Nhu cầu sử dụng: Căn cứ hóa đơn sử dụng nước của cơ sở, nhu cầu sử 

dụng nước khoảng 8 m3/ngày. 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn cung cấp điện: cơ sở sử dụng điện lấy từ mạng lưới phân phối điện của 

Công ty Điện lực Bắc Ninh thông qua TBA 500KVA của Công ty Cổ phần FQH. 

- Nhu cầu sử dụng: căn cứ theo hóa đơn điện đã sử dụng của cơ sở thì nhu 

cầu sử dụng điện trung bình khoảng 150.000 KWh/tháng. 

* Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất. 

Bảng 1.2. Nguyên, vật liệu, hóa chất chính phục vụ sản xuất của cơ sở 

TT Tên vật liệu ĐVT/năm 

Số lượng sử 

dụng hiện tại 

(khoảng 50% 

công suất tối 

đa) 

Số lượng sử 

dụng khi hoạt 

động với công 

suất tối đa 

Tính chất và 

đặc tính nguy 

hại 

Công 

đoạn sử 

dụng 

1  

Linh kiện tổng 

hợp (tụ hóa, 

điện trở, đi ốt, 

biến áp,…) 

PCS 

900.000.000 

(tương 

đương 3.600 

tấn/năm) 

1.800.000.000 

(tương đương 

7.200 

tấn/năm) 

Là chất thải 

nguy hại khi 

thải bỏ Hàn gắn 

linh kiện 

với PCB 

2  
Bảng mạch 

PCB 
PCS 

18.000.000 

(tương đương 

5.400 

tấn/năm) 

36.000.000 

(tương đương 

10.800 tấn/năm) 

Là bảng mạch 

trống không 

chứa linh kiện 

3  

Thiếc thanh 

(Thiếc 96,5%, 

bạc 3% và đồng 

0,5%) 

Kg 950 1.900 

Thiếc thanh 

không chì là 

hợp kim hàn 

thân thiện với 

môi trường  

Sử dụng 

cho lò 

hàn sóng 

4  

Kem hàn  

(Thiếc 99%, 

bạc 0,3% và 

đồng 0,7%) 

Kg 1.500 3.000 

- Trạng thái: 

kem nhão  

- Tính chất: 

màu xám, mùi 

nhẹ.  

- Độc tính: Có 

thể gây kích 

ứng đường hô 

hấp  

Sử dụng 

cho lò 

hàn đối 

lưu 

5  

Chất trợ hàn 

Flux (Glutaric 

acid ≤3%, 

Kg 2.640 5.280 

- Trạng thái: 

chất lỏng dễ 

bay hơi, dễ 

Sử dụng 

cho máy 

trợ hàn 
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Adipic acid 

≤3%, Ethanol 

>80%, Nhựa 

thông ≤3%, 

thành phần 

khác ≤9%) 

cháy;  

- Tính chất: 

Độc nếu hít 

phải; Gây 

kích ứng mắt; 

Có thể gây 

buồn ngủ 

hoặc chóng 

mặt 

6  

Cuộn thiếc hàn 

(Thiếc 97%, 

bạc 0,3% và 

đồng 0,7%, 

nhựa thông 2%) 

Kg 48 96 

- Trạng thái: 

dạng rắn  

- Tính chất: 

gia nhiệt ở 

nhiệt độ cao 

phát sinh khí 

độc gây kích 

ứng mắt, hệ 

hô hấp 

Hàn thủ 

công 

7  

Cồn công 

nghiệp 

Isopropanol 70% 

(CH3CHOHCH3 

/C3H8O)  

Kg 53 106 

- Trạng thái: 

chất lỏng dễ 

bay hơi, mùi 

hắc nhẹ, dễ 

cháy 

- Tính chất: 

hơi cồn gây 

kích ứng 

đường hô hấp, 

đau đầu, chóng 

mặt, buồn nôn, 

và có thể ảnh 

hưởng đến hệ 

thần kinh trung 

ương nếu tiếp 

xúc trực tiếp 

lâu dài 

Vệ sinh 

mối hàn 

8  

Phụ liệu khác: 

túi chống tĩnh 

điện, mút/xốp 

chống rung, 

thùng carton, 

băng dính,…  

Tấn 1,35 2,7 - 
Đóng 

gói 

9  Giẻ lau Kg 15 30  Vệ sinh 
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* Tổng hợp cân bằng vật chất quá trình gia công mạch điện tử của cơ sở 

khi hoạt động với công suất tối đa 

Bảng 1.3. Bảng cân bằng vật chất trong quá trình gia công mạch điện tử của 

cơ sở khi hoạt động với công suất tối đa 

 

TT 

 

Công đoạn 

Dòng vào Dòng ra Dòng thải 

Nguyên 

liệu, hóa 

chất 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Bán 

thành 

phẩm/ 

thành 

phẩm 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Chất thải 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Biện pháp 

xử lý 

 

 

1 

Hàn dán linh 

kiện lên bề 

mặt bảng 

mạch PCB 

(sử dụng lò 

hàn đối lưu) 

Linh kiện 

tổng hợp 

(kích thước 

nhỏ) 

360.000 

 

Bảng 

mạch sau 

khi hàn 

dán linh 

kiện 

11.162.999,7 

Nhiệt dư từ 

lò hàn hồi 

lưu 

(khoảng 

100-

120oC) 

- 

Thu gom 

thoát ra 

ngoài môi 

trường 

PCB 10.800.000 

Kem hàn 3.000 
Kem hàn 

thải  0,3 

Sử dụng 

giẻ lau để 

vệ sinh, 

sau đó thu 

gom, xử lý 

như CTNH 

 

2 

Gắn linh 

kiện xuyên 

lỗ qua bảng 

mạch PCB 

(sử dụng lò 

hàn sóng) 

Bảng mạch 

sau khi hàn 

dán linh 

kiện 

11.162.999,7 

Bảng 

mạch sau 

khi gắn 

linh kiện 

xuyên lỗ 

18.003.284,7 

- - - 

Linh kiện 

tổng hợp 

(kích thước 

lớn) 

6.840.000 - - - 

Thiếc hàn 

1.900 Thiếc thải 1.615 

Thu gom, 

trả lại đơn 

vị cung 

ứng 

Chất trợ 

hàn 5.280 

Khí thải 

chứa 

VOCs 

5.280 

Thu gom 

về hệ 

thống xử lý 

3 

Kiểm tra, 

làm sạch, 

sửa lỗi (hàn 

thủ công) 

Bảng 

mạch sau 

khi gắn 

linh kiện 

xuyên lỗ 

18.003.284,7 Bảng 

mạch sau 

khi kiểm 

tra, làm 

sạch, sửa 

lỗi 

18.003.378,78 

- - - 

Cồn 106 

Khí thải 

chứa hơi 

cồn 

106 Thu gom 

về hệ 

thống xử lý Cuộn 

thiếc hàn 96 
Khí thải 

chứa 
1,92 
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VOCs 

 

4 

 

Kiểm tra 

công năng 

sản phẩm 

Bảng 

mạch sau 

khi kiểm 

tra, làm 

sạch, sửa 

lỗi 

18.003.378,78 

Sản phẩm 

bảng 

mạch 

điện tử 

hoàn 

thiện 

18.001.398,78 

Linh kiện 

lỗi hỏng 

(khoảng 

0,011%) 

1.980 

Thu gom, 

trả lại đơn 

vị cung 

ứng 

Tổng (kg/năm) 
Đầu vào 

 18.010.382  

Sản phẩm 

18.001.398,78 

Chất thải 

8.983 
 

 

* Danh mục trang thiết bị, máy móc chính phục vụ sản xuất của cơ sở. 

Trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất của cơ sở hiện vẫn hoạt động tốt. 

Bảng 1.4. Danh mục trang thiết bị, máy móc chính đã lắp đặt phục vụ sản 

xuất của cơ sở 

STT Tên Máy Móc 
Đơn 

vị 

Số 

Lượng 

Năm sản 

xuất 
Xuất xứ Ghi chú 

1  
Máy sắp xếp bảng 

mạch 
Cái 1 2015 Trung Quốc  

2  Máy in thiếc Cái 12 2015 Trung Quốc  

3  
Máy kiểm tra kem 

hàn thiếc 
Cái 3 2015 Trung Quốc  

4  Máy gắn linh kiện Cái 22 2015 Trung Quốc  

5  
Máy kiểm tra bảng 

mạch các loại AOI 
Cái 12 

2015-

2019 
Trung Quốc  

6  
Lò hàn hồi lưu 

Reflow 
Cái 8 2015 Hàn Quốc  

7  
Thiết bị hàn thủ 

công 
Cái 9 2015 Trung Quốc  

8  Máy trợ hàn Cái 3 2015 Trung Quốc 

Dự kiến lắp 

thêm 01 

máy 

9  Lò hàn sóng Cái 3 2015 Trung Quốc 

Dự kiến lắp 

thêm 01 

máy 

10  Máy dập Cái 5 2015 Trung Quốc  

11  Máy sấy khí AC Cái 1 2015 Trung Quốc  

12  Máy nén khí Cái 4 2015 Trung Quốc  

13  Băng tải truyền Cái 4 2019 Trung Quốc  
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Lò hàn đối lưu reflow 

 

Lò hàn sóng 

 

Máy gắn linh kiện 

 

Máy trợ hàn 

 

Máy in kem hàn thiếc 

 

Máy kiểm tra kem hàn 
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Máy kiểm tra bảng mạch 

 

Máy sắp xếp bảng mạch 

 

Thiết bị hàn thủ công 

 

Máy dập 

Hình 1.5. Hình ảnh một số máy móc phục vụ gia công mạch điện tử của cơ sở 

* Nhu cầu sử dụng nhân lực: 

- Nhu cầu lao động: hiện tại số lượng lao động làm việc tại cơ sở khoảng 

120 người, tối đa có khoảng 150 người. 

- Thời gian làm việc: 

 Số ca làm việc: 1 ca/ngày. 

 Số giờ làm việc: 8 giờ/ca, 48 giờ/tuần. 

 Số ngày làm việc: 312 ngày/năm. 
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- Thời gian làm việc thực hiện theo đúng pháp luật quy định, thực hiện đầy 

đủ các chính sách bảo hiểm, bảo hộ lao động theo quy định. 

- Ngoài ra, người lao động sẽ được đảm bảo các quyền lợi khác như đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… được trang bị đầy đủ trang phục, thiết bị an toàn 

lao động trong khi làm việc. 

5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 

vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường:  

 Trong thời gian tới tùy thuộc vào điều kiện sản xuất, cơ sở dự kiến lắp đặt 

thêm 01 Máy trợ hàn và 01 Lò hàn sóng phục vụ mục tiêu sản xuất của cơ sở đã 

đăng ký, khi hoạt động các máy móc này có phát sinh khí thải, tuy nhiên cơ sở đã 

lắp đặt hệ thống xử lý dựa trên tính toán lưu lượng khí thải phát sinh cho tổng nhu 

cầu sử dụng máy móc, thiết bị bao gồm máy móc dự kiến lắp thêm, do đó cơ sở 

không có công trình bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp 

giấy phép môi trường.  

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

Cơ sở “Nhà máy gia công mạch điện tử Baosen” thuê nhà xưởng của Công 

ty cổ phần FQH với diện tích sử dụng khoảng 2.680 m2 tại tổ dân phố Yên Khê, 

phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, cơ sở thỏa thuận thuê sử dụng một 

số hạng mục công trình phụ trợ khác ngoài diện tích thuê xưởng, cụ thể: 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình đề nghị cấp phép của cơ sở  

STT Nhóm hạng mục 
Số 

tầng 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Thời gian thực hiện  

I Các hạng mục công trình chính 

1.1 Nhà xưởng 01 01 m2  1.500 

Công ty cổ phần FQH xây 

dựng và cở sở sử dụng từ 

năm 2016 

1.2 Nhà xưởng 02 01 m2 1.080 

Công ty cổ phần FQH xây 

dựng và cở sở sử dụng từ 

năm 2020 

II Công trình phụ trợ 

2.1 Nhà vệ sinh 01 m2 50 

Công ty cổ phần FQH xây 

dựng và cở sở sử dụng từ 

năm 2016 

2.2 Phòng thay đồ 01 m2  23 

2.3 Nhà để xe 01 01 m2 123 

2.4 Khu nhà vệ sinh 01 m2  154 

2.5 Nhà để xe 01 m2 200 
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STT Nhóm hạng mục 
Số 

tầng 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Thời gian thực hiện  

III Công trình bảo vệ môi trường 

3.1 Bể tự hoại 3 ngăn - Bể 

03 

Mỗi bể 

18 m3 

Công ty cổ phần FQH 

xây dựng và cở sở sử 

dụng từ năm 2016 

3.2 
Hệ thống xử lý khí 

thải 
- 

Hệ 

thống 
01 

Cơ sở hoàn thiện lắp đặt 

năm 2025  

3.3 
Kho chứa chất thải 

nguy hại 
- m2 9 

Công ty cổ phần FQH xây 

dựng và cở sở sử dụng từ 

năm 2016 

3.4 

Kho chứa chất thải 

rắn công nghiệp 

thông thường  

- m3 9 

3.5 
Kho chứa chất thải 

rắn sinh hoạt 
- m2 9 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Quyết định số 611/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó yêu cầu: “Hạn chế phát 

triển cơ sở gây ô nhiễm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các cơ sở sản 

xuất phải có hệ thống xử lý khí thải, nước thải, tiếng ồn đạt quy chuẩn trước khi 

thải ra môi trường.” 

Cơ sở không thuộc danh mục các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, 

trong quá trình gia công không phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất, cơ sở 

đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ các công đoạn phát sinh, kiểm soát tiếng ồn và 

quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đúng quy định, do đó cơ sở phù hợp với 

yều cầu của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

trong đó nêu rõ: “Phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao, công 

nghiệp hỗ trợ là định hướng ưu tiên, khuyến khích phát triển theo hướng tập trung, 

hiện đại, thân thiện môi trường.” 

Cơ sở gia công linh kiện điện tử phù hợp với định hướng phát triển ngành 

điện tử của tỉnh. Quy trình sản xuất được thực hiện đồng bộ, tự động hóa cao nhằm 

giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đồng thời đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. Máy móc, thiết bị khép kín, thao tác lập trình tự động, hạn chế 

phát thải. 

- Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 28/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 bổ sung, nhấn mạnh: “Các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp chỉ được xem xét nếu quy mô nhỏ, ít gây ô nhiễm, và phải phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.” 

Cơ sở thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần FQH đã được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bắc Giang (nay là Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh) cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư theo đúng quy định, quy mô gia công của cơ sở nhỏ, ít gây tác động 

môi trường. Do đó đáp ứng điều kiện tại Quyết định này. 
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2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận 

chất thải 

 Cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, thời điểm hiện tại phát sinh khoảng 

8 m3/ngày với 120 lao động, cao điểm tối đa có khoảng 150 lao động thì lượng 

nước thải phát sinh khoảng 10 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt của cơ sở sau khi xử 

lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung của 

Công ty cổ phần FQH có công suất 25 m3/ngày xử lý nước thải đạt QCVN 

40:2011, cột A trước khi thải ra ngoài môi trường. Hiện tại, Công ty cổ phần FQH 

đang cho 02 doanh nghiệp thuê xưởng là Công ty TNHH Baosen và Công ty Công 

ty TNHH Dae hwa vina, theo hợp đồng thuê xưởng Công ty cổ phần FQH có trách 

nhiệm thu gom và xử lý nước thải phát sinh từ các đơn vị thuê nhà xưởng, lưu 

lượng tiếp nhận nước thải hiện tại khoảng 15-20 m3/ngày.  

Như vậy với công suất thiết kế trạm xử lý nước thải và hiện trạng thu gom, 

xử lý nước thải của Công ty cổ phần FQH thì trạm xử lý nước thải tập trung của 

Công ty cổ phần FQH hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải phát 

sinh của cơ sở.  

3. Tình hình hoạt động, triển khai của cơ sở  

Cơ sở “Nhà máy gia công mạch điện tử Baosen” thuê nhà xưởng số 1 của 

Công ty cổ phần FQH và đi vào hoạt động từ năm 2016. Đến năm 2020, cơ sở thuê 

thêm xưởng số 2 để mở rộng không gian sản xuất và đã được phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 

của UBND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Cơ sở đã đi vào hoạt động ổn 

định từ năm 2020 đến nay đạt khoảng 50% công suất tối đa. 

Với quy mô, tính chất của cơ sở thì cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ cấp 

phép môi trường trình cơ quan có chức năng thẩm định và phê duyệt trước ngày 

31/12/2024. Song do chủ cơ sở chưa kịp thời nắm bắt các quy định về pháp luật 

liên quan đến thủ tục về môi trường nên chậm trễ trong việc thực hiện. Nhận thức 

được hành vi sai phạm trên, Chủ cơ sở đã kịp thời khắc phục lập hồ sơ cấp giấy 

phép môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, thẩm duyệt. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Nước mưa của cơ sở được thu gom vào hệ thống thoát nước riêng biệt với 

nước thải. Hệ thống thu, thoát nước mưa được Công ty Cổ phần FQH đầu tư xây 

dựng và chịu trách nhiệm quản lý chung.  

- Thông số thiết kế hệ thống thoát nước mưa: 

  + Rãnh thoát nước mưa B300; 

  + Hố ga: kích thước 1m x 0,5m x 1m. Kết cấu: móng bê tông 3 lớp, thân ga 

xây gạch chát VXM, nắp đậy tấm đan bê tông có lỗ thu nước. 

- Mô tả hệ thống thoát nước mưa của cơ sở: 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải, 

bố trí tận dụng tối đa địa hình để thu gom nước mưa theo nguyên lý tự chảy. Nước 

mưa từ trên mái nhà theo đường ống PVC D110 cùng với nước mưa chảy tràn trên 

bề mặt sân đường chảy về các rãnh thoát nước mưa B300 chung của Công ty cổ 

phần FQH, độ dốc 0,4%, hệ thống thoát nước mưa chung được chạy song song 

phía trước nhà xưởng, cách nhà xưởng khoảng 5m. 

Cơ sở có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần FQH định kỳ kiểm tra, 

nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời 

với tần suất 6 tháng/lần. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống 

thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường 

thoát nước. 

1.2. Công trình thu gom, xử lý nước thải 

Chủ cơ sở đã hợp đồng với chủ nhà xưởng-Công ty cổ phần FQH thu gom, 

xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở. 

 Quy trình thu gom, xử lý: 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của cơ sở 

  + Nước thải từ các xí, tiểu của cơ sở được thu gom bằng ống uPVC đường 

kính từ D90, D110 về 03 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ, thể tích mỗi bể 18 m3 

được xây ngầm dưới chân công trình vệ sinh. 

  + Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở sau khi xử lý sơ bộ được 

thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 25 m3/ngày.đêm 

do Công ty cổ phần FQH đầu tư, vận hành. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

a. Khí thải từ hoạt động sản xuất 

 Nguồn khí thải phát sinh và thành phần có trong khí thải: 

Hoạt động sản xuất của cơ sở có phát sinh bụi, khí thải từ các công đoạn hàn 

(04 máy hàn sóng, 04 máy trợ hàn và 09 thiết bị hàn thủ công). Quá trình gia công 

có sử dụng thiếc hàn (thành phần: Thiếc, bạc và đồng) và dây hàn thiếc (thành 

phần: Thiếc 97%, bạc 0,3% và đồng 0,7%, Rosin – nhựa thông 2%), chất trợ hàn 

(thành phần: Glutaric acid ≤3%, Adipic acid ≤3%, Ethanol >80%, Rosin – nhựa 

thông ≤3%, thành phần khác ≤9%). Dựa vào thành phần nguyên liệu sử dụng trong 

quá trình gia công lắp ráp mạch điện tử, có thể xác định thành phần khí thải có thể 

Nước thải sinh hoạt  

Nước xí, tiểu 

Nước chậu rửa, 

thoát sàn 

Trạm xử lý nước thải của Công ty cổ phần 

FQH công suất 25 m3/ngày.đêm  

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nguồn tiếp nhận 
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phát sinh trong quá trình gia nhiệt bao gồm:  

- Hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) do nhựa thông phân hủy sinh ra: 

    + Formaldehyt (HCHO), Acetaldehyt (CH₃CHO): khí độc hại, gây kích 

ứng đường hô hấp. 

   + Acrolein (CH₂=CH–CHO): khí cay, kích thích mắt và niêm mạc. 

- Hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) khác có trong thành phần chất trợ hàn: 

   + Các axit hữu cơ (Glutaric acid (C₅H₈O₄), Adipic acid (C6H10O4): không 

độc khi ở nồng độ thấp, độc tính nhẹ và có thể gây kích ứng da, mắt hoặc hệ hô 

hấp nếu tiếp xúc trực tiếp với nồng độ cao hoặc nuốt phải. 

 - Khói hàn: chứa các hạt bụi kim loại siêu mịn 

 - Hơi cồn trong quá trình vệ sinh bảng mạch 

 Công trình thu gom khí thải đã lắp đặt: 

- Khí thải từ các máy trợ hàn: cở sở có 4 máy trợ hàn (đã lắp đặt 3 máy, dự 

kiến lắp đặt thêm 1 máy). Tại mỗi máy đều bố trí ống thu gom khí thải phát sinh 

trong quá trình hoạt động: khí thải từ máy trợ hàn thu gom bằng ống PVC 

Ф200mm, dài khoảng 2m; sau đó thu gom về đường ống dẫn chính PVC D300mm, 

dài khoảng 15,3 m rồi về thiết bị xử lý thông qua quạt hút số 01 công suất 5.500 

m3/giờ. 

- Khí thải từ các máy hàn sóng: cở sở có 04 máy hàn sóng (đã lắp đặt 3 máy, 

dự kiến lắp đặt thêm 1 máy). Tại mỗi máy đều bố trí ống thu gom khí thải phát 

sinh trong quá trình hoạt động: khí thải từ máy hàn sóng thu gom bằng ống PVC 

Ф200mm, dài khoảng 2m; sau đó thu gom về đường ống dẫn chính PVC D300mm, 

dài khoảng 13,5 m rồi về thiết bị xử lý thông qua quạt hút số 02 công suất 3.000 

m3/giờ.  

- Khí thải từ các thiết bị hàn thủ công: cở sở hiện có 09 thiết bị hàn thủ công, 

tại đây thực hiện cả công đoạn vệ sinh bảng mạch bằng cồn. Tại mỗi vị trí vệ sinh 

và hàn thủ công đều bố trí ống thu gom khí thải bằng ống sun bạc Ф110mm, dài 

khoảng 2,5m; sau đó thu gom về đường ống dẫn chính PVC D300mm, dài khoảng 

21,6 m rồi về thiết bị xử lý thông qua quạt hút số 03 công suất 5.500 m3/giờ. 

 Tính toán lưu lượng khí thải cần xử lý và đánh giá sự phù hợp của hệ thống 

thu gom khí thải: 

Áp dụng công thức tính lưu lượng khí thải cần xử lý:  

Q = K x A x V x 3.600 (*) 
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Trong đó: 

- Q1: lưu lượng khí thải cần xử lý (m3/giờ) 

- K: hệ số thất thoát qua đường ống, tùy thuộc chiều dài đường ống (K=1,1-1,3) 

- A: diện tích miệng ống thu (m2), A = πd2/4  

- V: Vận tốc thu gom tại miệng ống để đảm bảo hiệu quả thu gom khí thải 

(đối với khí thải phát tán không lớn: 2,5-5 m/s) 

* Đối với các máy hàn sóng:  

 - Số lượng: 04 máy 

- Đường kính ống thu tại miệng hút: d=0,2m 

- Chọn K=1,2; V= 4 m/s 

Vậy tổng lưu lượng khí thải cần xử lý của 04 máy hàn sóng: 

Q = 4 x 1,2 x (π0,22/4) x 4 x 3.600 = 2.170 m3/giờ. 

Như vậy quạt hút đã lắp đặt cho các máy hàn sóng có công suất 3kW, lưu 

lượng tối đa 3.000 m3/giờ là phù hợp. 

* Lưu lượng khí thải của các máy trợ hàn: 

- Số lượng: 04 máy 

- Đường kính ống thu tại miệng hút: d=0,2m 

- Chọn K=1,2; V = 5 m/s 

Vậy tổng lưu lượng khí thải cần xử lý của 04 máy trợ hàn: 

Q =  4 x 1,2 x (π0,22/4) x 5 x 3.600 = 2.273 m3/giờ. 

Như vậy quạt hút đã lắp đặt cho các máy trợ hàn có công suất 4kW, lưu 

lượng tối đa 5.500 m3/giờ là phù hợp. 

 * Lưu lượng khí thải của các thiết bị hàn thủ công và vệ sinh bảng mạch: 

- Số lượng: 09 thiết bị 

- Đường kính ống thu tại miệng hút: d=0,11m 

- Chọn K=1,3, V = 5 m/s 

Vậy tổng lưu lượng khí thải cần xử lý của 09 máy hàn thủ công: 

Q =  9 x 1,3 x (π0,112/4) x 5 x 3.600 = 2.000 m3/giờ. 

Như vậy quạt hút đã lắp đặt cho các máy hàn thủ công có công suất 4kW, 

lưu lượng tối đa 5.500 m3/giờ là phù hợp. 
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 Công trình xử lý khí thải đã lắp đặt 

Quy trình xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý khí thải 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Khí thải chứa khói bụi, VOCs từ các công đoạn hàn (máy trợ hàn, máy hàn 

sóng, thiết bị hàn thủ công và vệ sinh bảng mạch) được thu gom theo từng nguồn 

qua các quạt hút tương ứng về tủ than hoạt tính để loại bỏ các thành phần độc hại. 

Nguyên lý: Than hoạt tính có cấu trúc rỗng, bề mặt lớn, tạo điều kiện để các chất khí 

độc hại và bụi bẩn trong khí thải bị hấp phụ và giữ lại trên bề mặt của nó. Khi dòng 

khí thải đi qua lớp than hoạt tính, các chất gây ô nhiễm sẽ được hấp phụ và tách ra 

khỏi dòng khí, làm cho khí thải ra cuối quá trình sạch hơn và ít độc hại hơn. Khí 

sạch theo đường ống thoát khí thoát ra ngoài môi trường. Hiệu suất của hệ thống xử 

lý đạt 95-98%. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). Lượng than 

hoạt tính thải bỏ được cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý như 

chất thải nguy hại. 

- Tính toán khối lượng than hoạt tính sử dụng và tần suất thay thế than hoạt 

tính của hệ thống xử lý khí thải: 

+ Than hoạt tính được sử dụng là loại than gáo dừa kích thước 6-8mm, sử 

dụng phổ biến, thuận tiện cho quá trình sử dụng. Kích thước tủ than: 1,2m x 1,2m 

x 0,3m = 0,432 m³. Khối lượng than: 0,432 m³ x 500 kg/m³ = 216 kg (Khối lượng 

riêng của than hoạt tính (ρ): 500 kg/m³).  

+ Tính toán chu kỳ thay thế than: 

Công thức tính chu kỳ thay thế (T): T = (M × S) / (m × t) 

Khí thải từ Máy 

trợ hàn 

Ống thoát khí 

(QCVN 19:2024/BTNMT, cột C) 

Tủ than hoạt tính  

D200,D300 

Q1=5.500 m3/h 

Khí thải từ Máy 

hàn sóng 

D200,D300 

Q2=3.000 m3/h 

Khí thải từ thiết bị hàn thủ 

công và vệ sinh bảng mạch 

D110,D300 

Q3=5.500 m3/h 
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Trong đó: 

 T: Chu kỳ thay thế (ngày) 

 M: Khối lượng than hoạt tính (kg), M=216kg 

 S: Khả năng duy trì cân bằng (%), S =75% 

m – Tải lượng khí thải cần xử lý VOCs (Kg/giờ), VOCs chủ yếu phát sinh từ 

quá trình phân hủy nhựa thông trong chất trợ hàn và cuộn thiếc hàn (chiếm khoảng 

2-3% theo thành phần), cơ sở sử dụng khoảng 5.280 kg/năm chất trợ hàn và 96 

kg/năm cuộn thiếc hàn thì tải lượng VOCs phát sinh là: 

m = 5.280 x 3% + 96 x 2% = 160,32 kg/năm = 0,0642 kg/giờ (cơ sở hoạt 

động 312 ngày/năm, ngày làm 1 ca 8 tiếng) 

 t: thời gian vận hành hệ thống, t =8 (giờ/ngày) 

 Áp dụng công thức: T = (216 × 0,75) / (0,0642 × 8) ~ 315 (ngày) tương 

đương 01 năm (khi hoạt động với công suất tối đa) 

 Vậy để nâng cao hiệu quả xử lý và duy trì sự ổn định của hệ thống xử lý, cơ 

sở sẽ thực hiện thay thế lớp than hoạt tính với tần suất khoảng 1 năm/lần. 

Bảng 3.1. Các thông số cơ bản của hệ thống xử lý khí thải  

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 
Tủ than 

hoạt tính 

- Vật liệu tôn 

- Kích thước: 1,2m x 1,2m x 1,8m 

- 01 Khay than hoạt tính: khung lưới 

thép mắt nhỏ, kích thước lớp than 1,2m 

x 1,2m x 0,3m 

01 

2 Quạt hút 

- Quạt hút số 1 và số 3: công suất 4 KW, 

lưu lượng 4.500-5.500 m3/giờ 

- Quạt hút số 2: công suất 3 KW, lưu 

lượng 2.000-3.000 m3/giờ 

03 

3 
Ống thoát 

khí 

- Vật liệu tôn 

- Kích thước: D300x300, dài 3m, miệng 

xả cao 4,8m so với mặt đất 

01 

b. Biện pháp xử lý bụi, khí thải khác: 

Trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở sẽ áp dụng một số biện pháp đảm bảo 

môi trường không khí luôn xanh, sạch: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc. 
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- Thực hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng bằng việc lắp đặt các 

quạt hút thông gió. 

- Hàng ngày bố trí nhân viên vệ sinh thực hiện quét dọn sạch sẽ sân đường, 

nhà xưởng, thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định tránh phát tán mùi hôi và 

hợp đồng đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý hàng ngày. 

- Bố trí chậu hoa, cây xanh tạo cảnh quan đẹp, thoáng mát, sạch sẽ tạo vẻ 

đẹp mỹ quan cho công trình cũng như cải thiện điều kiện vi khí hậu cho cơ sở. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

a. Tải lượng phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên trong nhà máy 

- Thành phần chất thải: nilon, bao bì nhựa, thủy tinh, giấy và các loại phế 

thải phục vụ sinh hoạt. 

- Tải lượng phát sinh: căn cứ hiện trạng thực tế của cơ sở, khối lượng rác thải 

sinh hoạt phát sinh của cơ sở khoảng 20 kg/ngày (không nấu ăn tại công ty) với 120 

công nhân, tối đa với 150 công nhân phát sinh khoảng 25 kg/ngày. 

b. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 - Biện pháp thu gom: Chủ cơ sở bố trí các thùng chứa rác thải bằng nhựa có 

nắp đậy, cụ thể: các thùng dung tích 20 lít ở văn phòng thực hiện phân loại tại 

nguồn chất thải thực phẩm (thực phẩm thừa, bã trà, cafe, hoa quả hỏng…), chất 

thải tái chế (chai, lọ, giấy báo, bìa carton, kim loại,…) và chất thải khác (vỏ bao bì, 

nilon, thủy tinh sành sứ vỡ, vải rách). Hàng ngày, nhân viên vệ sinh thực hiện thu 

gom và lưu giữ chất thải sinh hoạt vvào kho lưu chứa. Khu vực lưu chứa chất thải 

sinh hoạt có mái che, diện tích khoảng 9 m2. 

  - Biện pháp xử lý: Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý với tần suất 2 lần/tuần. 

3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Tải lượng phát sinh 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở 

- Thành phần: khay nhựa, balet nhựa, bìa cartoon, dây nhựa, bao bì nilon,… 

Các chất thải này hầu hết có thể tái chế. 
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- Tải lượng phát sinh: căn cứ lượng phát thải thực tế của cơ sở, chất thải 

công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 25 kg/ngày khi hoạt động đạt 50% 

công suất, khi hoạt động với công suất tối đa thì khối lượng phát sinh khoảng 

50kg/ngày. 

b. Biện pháp thu gom, xử lý  

   - Biện pháp thu gom: chủ cơ sở bố trí các thùng rác bằng nhựa dung tích -

60 lít đặt tại khu vực nhà xưởng để thu gom chất thải trong quá trình sản xuất. Sau 

ngày làm việc, công nhân có trách nhiệm thu gom vận chuyển về khu vực lưu giữ 

chất thải thông thường diện tích khoảng 9 m2, chất thải cồng kềnh như balet thải, 

bìa carton có thể được buộc, xếp gọn gàng trong kho. 

 - Biện pháp xử lý: Chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, 

xử lý với tần suất 1 tháng/lần. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại và chất thải công 

nghiệp phải kiểm soát  

a. Thành phần, tải lượng phát sinh: 

 Căn cứ tải lượng CTNH và chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh 

của cơ sở (đang hoạt động khoảng 50% công suất), dự báo tải lượng chất thải phát 

sinh khi hoạt động với công suất tối đa như sau: 

Bảng 3.2. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở 

STT Chất thải nguy 

hại 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

phát sinh 

hiện tại 

(kg/năm) 

Khối 

lượng 

phát sinh 

tối đa 

(kg/năm) 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Biện 

pháp 

quản lý, 

xử lý 

1  
Dầu động cơ, hộp 

số bôi trơn thải 
17 02 03 25 50 NH Hợp đồng 

với đơn vị 

có chức 

năng thu 

gom, xử lý 

2  Dầu tổng hợp thải  07 03 05  15 30 NH 

3  
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 8 8 NH 

4  
Linh kiện điện tử 

lỗi, hỏng 
16 01 13 990 1.980 NH 

Trả lại đơn 

vị cung ứng 

Tổng 1.038 2.068   
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Bảng 3.3. Thành phần và khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

phát sinh của cơ sở 

STT Chất thải nguy 

hại 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

phát sinh 

hiện tại 

(kg/năm) 

Khối 

lượng 

phát sinh 

tối đa 

(kg/năm) 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Biện 

pháp 

quản lý, 

xử lý 

1  

Giẻ lau, găng tay 

dính dầu hoặc các 

thành phần nguy 

hại 

18 02 01 15 30 KS 

Hợp đồng 

với đơn vị 

có chức 

năng thu 

gom, xử 

lý 

2  
Bao bì cứng thải 

bằng kim loại 
18 01 02 30 60 KS 

3  
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
18 01 03 35 70 KS 

4  Bao bì mềm thải 18 01 01 20 40 KS 

5  Than hoạt tính thải 18 02 01 0 216 KS 

6  Thiếc hàn thải 07 04 02 807,5 1.615 KS 
Trả lại đơn 

vị cung ứng 

Tổng 907,5 2.031   

b. Biện pháp thu gom, xử lý: 

 - Biện pháp thu gom: 

   + Cuối mỗi ca, CTNH và chất thải công nghiệp phải kiểm soát phát sinh sẽ 

được công nhân phân loại tại nguồn và lưu giữ vào thùng chứa tương ứng đặt trong 

khu vực lưu giữ CTNH của cơ sở. Riêng đối với linh kiện điện tử lỗi hỏng, cơ sở 

thực hiện thu gom, phân loại đóng thùng lưu giữ trong kho nguyên liệu để trả lại nhà 

cung ứng. 

 + Thiết bị lưu chứa trong kho: sử dụng 09 thùng nhựa 20 lít có nắp đậy dán mã 

CTNH tương ứng với chất thải phát sinh của cơ sở.  

  + Kho lưu giữ: diện tích 9 m2, kho có sàn lát xi măng chống thấm, mái che, 

có biển cảnh báo CTNH. Kho được bố trí thiết bị phòng cháy, chữa cháy và trang 

bị cát khô và xẻng. 

- Biện pháp xử lý: chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận 

chuyển, xử lý theo quy định. Trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở sẽ chủ động tần 

suất chuyển giao CTNH khi có phát sinh nhưng đảm bảo thời gian lưu giữ CTNH 
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tại cơ sở không quá 01 năm. Hiện tại chủ cơ sở đã ký hợp đồng vận chuyển, xử lý 

chất thải thông thường và CTNH với Công ty TNHH Môi trường Công Nghiệp 

Xanh (Hợp đồng đính kèm phụ lục báo cáo) 

  

Hình 3.3. Hình ảnh kho lưu giữ CTNH của cơ sở 

5. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Hoạt động gia công của cơ sở không phát sinh tiếng ồn lớn. Tuy nhiên chủ cơ 

sở cũng đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa nguồn gây tiếng ồn như: 

- Các phương tiện vận tải ra vào cơ sở phải được thường xuyên bảo dưỡng 

và vận hành đúng tốc độ quy định cho từng khu vực nhằm đảm bảo không gây ồn 

cho khu vực xung quanh, hạn chế việc sử dụng còi trong khu vực cơ sở. 

- Máy móc được bảo trì bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chất lượng khi vận 

hành, giảm tiếng ồn và giảm rung. Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, tiến 

hành khắc phục khi máy có hiện tượng lỗi; các thiết bị không sử dụng sẽ được tắt 

giảm thiểu tác động cộng hưởng giữa các thiết bị. 

- Trang bị bảo bộ lao động cho công nhân làm việc tại các xưởng sản xuất; 

có chế độ cho những vị trí việc làm chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động sản xuất 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho 

cán bộ, công nhân. 
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- Bổ sung chậu cây cảnh, bồn hoa, vừa tăng cường cảnh quan cho nhà máy 

vừa giúp giảm phát tán tiếng ồn ra môi trường xung quanh, đồng thời, giúp cải 

thiện môi trường không khí thêm trong lành. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Để phòng ngừa các sự cố xảy ra đối với công trình thu gom nước thải, chủ cơ 

sở thực hiện các giải pháp sau: 

- Bố trí nhân lực kiểm tra thường xuyên đường ống thu gom nước thải về trạm 

xử lý tập trung của Công ty cổ phần FQH, phát hiện kịp thời hiện tượng vỡ, nứt 

đường ống để kịp thời xử lý, thay thế tránh để nước thải xâm nhập vào hệ thống thoát 

nước mưa. 

b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải đảm bảo 

theo yêu cầu tại Điều 13, Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày 14/7/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, 

ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường. Cụ thể: 

* Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa sự cố môi trường 

- Có phương án dự trữ các vật tư của hệ thống xử lý khí thải, đặc biệt là các 

thiết bị hay hư hỏng như quạt hút. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đường ống dẫn khí, quạt hút... trong hệ 

thống xử lý khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố để 

khắc phục kịp thời. 

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn của nhân viên cơ điện và nhân viên phụ 

trách vận hành hệ thống xử lý khí thải, hạn chế những sai sót xảy ra có thể gây ra 

sự cố. 

- Lập quy trình vận hành cho hệ thống xử lý khí thải, công nhân vận hành hệ 

thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Có nhật ký ghi chép theo dõi, giám sát quá trình vận hành, các sự cố xảy 

ra, biện pháp khắc phục và trình báo với cơ quan quản lý môi trường có thẩm 

quyền tại địa. 

- Định kỳ thay thế vật liệu hấp phụ của hệ thống xử lý để đảm bảo hiệu quả 

xử lý. 
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* Biện pháp ứng phó: 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn, đồng 

thời dừng hoạt động và tiến hành sửa chữa khắc phục ngay. Cụ thể như sau: 

Bảng 3.4. Xử lý một số sự cố khi vận hành trên thiết bị 

Sự cố Nguyên nhân Hướng khắc phục 

Ống hút  

Không thu hồi hết khí 

thải phát sinh 

Thủng ống hút, ống hút bị 

ăn mòn 

- Kiểm tra, thay thế 

Đường ống dẫn  

Không dẫn được khí 

Do thủng đường ống dẫn - Kiểm tra, hàn nối hoặc 

thay thế đoạn ống phù 

hợp 

Tắc đường ống dẫn - Kiểm tra, thông tắc 

Quạt hút  

Không chạy, chạy 

không đủ công suất 

Hư hỏng mô tơ, mất điện - Thay thế mô tơ nếu phát 

hiện hư hỏng;  

Sử dụng lâu ngày không 

được bảo dưỡng 

- Kiểm tra, bảo dưỡng 

toàn bộ quạt hút định kỳ 

(tra dầu mỡ, làm sạch bụi 

bẩn cho mô tơ quạt) 

Quạt hư hỏng hoàn toàn - Thay mới 

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Công ty TNHH Baosen thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần FQH đã được 

trang bị, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định. 

- Công ty TNHH Baosen có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy trình, tiêu 

lệnh và quy định về vận hành liên tục, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các hệ 

thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan; 

- Nhà máy có lực lượng phòng cháy và chữa cháy được huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng 

yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường:  
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Bảng 3.5. Nội dung thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
Nội dung ĐTM được phê 

duyệt 

Phương án điều chỉnh 

thay đổi đã thực hiện 
Lý do điều chỉnh 

1 

Khí thải phát sinh từ 12 

máy hàn, mỗi máy được bố 

trí 01 quạt hút công suất 

1.000 m3/giờ, toàn bộ khí 

thải được thu gom về 01 hệ 

thống xử lý khí thải bằng 

than hoạt tính (tổng công 

suất 12.000  m3/giờ) 

Khí thải phát sinh từ: 04 

máy hàn sóng (quạt hút 

3.000 m3/giờ); 04 máy 

trợ hàn (quạt hút 5.500 

m3/giờ); 09 thiết bị hàn 

thủ công (quạt hút 5.500 

m3/giờ). Tất cả khí thải 

phát sinh được thu gom 

về 01 hệ thống xử lý khí 

thải bằng than hoạt tính 

(tổng công suất 14.000  

m3/giờ)  

Điều chỉnh hệ thống 

thu gom khí thải và 

công suất quạt hút để 

phù hợp với hiện trạng 

máy móc hoạt động 

thực tế có phát sinh 

khí thải của cơ sở 

3 

- Thông số giám sát có 

trong thành phần khí thải: 

Bụi tổng, SO2, NOx, CO, 

Thiếc, Chì và hợp chất 

(tính theo Pb), VOC (mùi 

nhựa thông),… 

- Quy chuẩn so sánh:   

QCVN19:2009/BTNMT,  

QCVN 20:2009/BTNMT 

 

 

- Thông số giám sát có 

trong thành phần khí thải: 

Bụi(PM); CO; SO2, NOx 

Formaldehyt; Axetaldehyt 

- Quy chuẩn so sánh:   

QCVN 19:2024/BTNMT 

 

 

Căn cứ vào thành phần 

nguyên liệu sản xuất, 

chủ cơ sở đề xuất các 

thông số giám sát có 

trong thành phần khí 

thải và phù hợp với quy 

chuẩn hiện hành 

(QCVN 

19:2024/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công 

nghiệp) 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Cơ sở không thuộc trường hợp phải cấp phép xả nước thải theo quy định tại 

khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, do: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở được thu gom và xử lý bởi 

chủ cho thuê nhà xưởng – Công ty Cổ phần FQH, cơ sở không thải nước thải ra 

ngoài môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

  - Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ 04 máy trợ hàn; 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ 04 máy hàn sóng; 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ 09 thiết bị hàn thủ công và vệ sinh bảng 

mạch. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau hệ thống xử lý đạt cột C, QCVN 

19:2024/BTNMT xả ra ngoài môi trường qua ống thoát khí Ф300, cao 4,8m so với 

mặt đất; 

 - Vị trí xả khí thải: 01 vị trí tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý, toạ độ (theo 

hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 30): X=2351655, Y=415188; 

 - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 14.000 m3/giờ tương đương 112.000 

m3/ngày; 

 - Phương thức xả khí thải: Xả cưỡng bức liên tục trong thời gian làm việc 

của cơ sở (8 giờ/ngày); 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đảm bảo đạt 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột C - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp. 

TT 
Thông số  

Các chất ô nhiễm 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

QCVN 19:2024/BTNMT, cột C  

1  Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 100 

2  CO mg/Nm3 ≤ 450 

3  SO2 mg/Nm3 ≤ 350 

4  NOx mg/Nm3 ≤ 500 
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5  Formaldehyt mg/Nm3 ≤ 20 

6  Axetaldehyt mg/Nm3 ≤ 150 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Khu vực máy nén khí; 

+ Nguồn số 02: Khu vực quạt hút của hệ thống xử lý khí thải. 

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung:  

+ QCVN 26:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2025/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

TT 

Giới hạn cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Ngày  

(06h00 đến 

trước 18h00)  

Tối  

(18h00 đến 

trước 22h00)  

Đêm  

(22h00 đến 

trước 06h00)  

1 70 65 60 
Không thuộc 

đối tượng 
Khu vực E 

- Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Ngày (06:00 ~ 

trước 22:00) 

Đêm (22:00 ~ 

trước 06:00) 

1 75 70 
Không thuộc đối 

tượng 
Khu vực D 

4. Về quản lý chất thải 

4.1. Khối lượng phát sinh: 

a. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: khoảng 2.068 kg/năm; 

b. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: khoảng 50 
kg/ngày; 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: khoảng 25 kg/ngày; 

d. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát: khoảng 2.031 kg/năm. 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải 
kiểm soát: 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp 
phải kiểm soát 
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 - Kho lưu chứa: 01 kho 

 - Diện tích: 9 m2.  

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 - Kho lưu chứa: 01 kho 

 - Diện tích: 9 m2.  

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

 - Kho lưu chứa: 01 kho 

 - Diện tích: 9 m2.  

5. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: Không 

6. Thời gian đề nghị cấp phép: 10 năm (căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 40 Luật 

BVMT năm 2020). 
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Chương V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Công ty TNHH Baosen đã được UBND tỉnh Bắc Giang (nay là UBND tỉnh 

Bắc Ninh) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở “Nhà máy 

gia công mạch điện tử Baosen” tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 

và đã thực hiện các công tác bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường được cấp, cụ thể như sau: 

- Về thu gom, xử lý nước thải: cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, chủ 

cơ sở đã hợp đồng với Công ty cổ phần FQH (đơn vị cho thuê nhà xưởng) thu 

gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ cơ sở. 

- Về khí thải: các máy hàn có phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động 

sản xuất (máy trợ hàn, hàn sóng, hàn thủ công) đã được chủ cơ sở đầu tư lắp đặt hệ 

thống thu gom, xử lý khí thải đồng bộ, tất cả nguồn phát sinh khí thải được thu 

gom về hệ thống xử lý bằng than hoạt tính đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B  và QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Về chất thải rắn thông thường: chủ cơ sở thực hiện giao cho công nhân thu 

gom, phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh tại các kho chứa tương ứng, hợp đồng 

với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý định kỳ, không để tồn lưu tại cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường khu vực. 

- Về chất thải nguy hại: chủ cơ sở thực hiện giao cho công nhân thu gom, 

phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh vào các thùng chứa có dán nhãn 

chất thải tương ứng đặt trong kho lưu giữ có mái che, biển cảnh báo theo quy định, 

hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý định kỳ hàng năm (chứng từ 

bàn giao chất thải đính kèm phụ lục báo cáo). 

- Về chương trình quan trắc định kỳ: chủ cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thực hiện quan trắc khí thải định kỳ với tần suất 03 tháng/lần. 

- Về công tác báo cáo: chủ cơ sở đã thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường hàng năm gửi đến Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

Căn cứ báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025 của cơ sở: 

 - Tổng lượng nước sạch sử dụng: 

 + Năm 2025: 3.120 m3 
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 - Lượng nước thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công 

ty cổ phần FQH tính bằng 80% lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn sử dụng 

nước sạch. Do đó, tổng lượng nước thải sinh hoạt của cơ sở:   

 + Năm 2025: 2.496 m3 tương đương 8 m3/ngày 

Cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, chủ cơ sở đã hợp đồng với Công ty 

cổ phần FQH (đơn vị cho thuê nhà xưởng) thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát 

sinh từ cơ sở, Công ty cổ phần FQH có trách nhiệm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn 

xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Công ty cổ phần FQH có trách nhiệm 

giám sát môi trường nước thải định kỳ, theo kết quả quan trắc do Công ty cổ phần 

FQH cung cấp, nước thải sau xử lý đều có kết quả nằm trong giá trị giới hạn cho 

phép (Kết quả phân tích đính kèm phụ lục báo cáo). 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải: 

- Công trình xử lý bụi, khí thải đã lắp đặt: 01 hệ thống xử lý khí thải bằng 

than hoạt tính, tổng công suất 14.000 m3/giờ. 

- Kết quả quan trắc khí thải định kỳ của cơ sở: 

Bảng 5.1. Vị trí và thời gian quan trắc 

Vị trí quan trắc Thời gian lấy mẫu Kí hiệu Đơn vị thực hiện quan trắc 

Tại ống thoát 

khí sau hệ thống 

xử lý 

01/11/2023 KT1 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường Bắc Ninh  

07/3/2024 KT2 

07/5/2024 KT3 

31/7/2024 KT4 

08/10/2024 KT5 

14/3/2025 KT6 

21/5/2025 KT7 

05/11/2025 KT8 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc khí thải  

TT 

Thông số  

Các chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

cột B  

QCVN 20: 

2009/BTNMT KT1 KT2 KT3 

1  Bụi tổng mg/Nm3 200 - 76 27 28 

2  SO2 mg/Nm3 500 - 2,62 2,45 2,62 

3  
NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 850 

- 
0,98 0,63 0,33 

4  CO mg/Nm3 1.000 - 2,51 2,13 2,43 
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5  Hơi thiếc mg/Nm3 - - <0,00017 <0,00017 <0,00017 

6  Toluen mg/Nm3 - 750 <0,003 <0,003 <0,003 

7  Benzen mg/Nm3 - 5 <0,003 <0,003 <0,003 

 

TT 

Thông số  

Các chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

cột B  

QCVN 20: 

2009/BTNMT KT4 KT5 

1  Bụi tổng mg/Nm3 200 - 24 39 

2  SO2 mg/Nm3 500 - 3,67 2,62 

3  
NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 850 

- 
2,81 0,63 

4  CO mg/Nm3 1.000 - 1,59 1,44 

5  Hơi thiếc mg/Nm3 - - <0,00017 <0,00017 

6  Toluen mg/Nm3 - 750 <0,003 <0,003 

7  Benzen mg/Nm3 - 5 <0,003 <0,003 

 

TT 

Thông số  

Các chất ô 

nhiễm 

Đơn 

vị 

QCVN 19: 

2009/BTNMT 

cột B  

QCVN 20: 

2009/BTNMT KT6 KT7 KT8 

1  Bụi tổng mg/Nm3 200 - 32 24 24 

2  SO2 mg/Nm3 500 - 0 3,67 2,62 

3  
NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 850 

- 
1,99 2,81 2,58 

4  CO mg/Nm3 1.000 - 3,57 1,59 2,66 

5  Hơi thiếc mg/Nm3 - - <0,17 <0,17 KPH 

6  Toluen mg/Nm3 - 750 <0,003 <0,003 KPH 

7  Benzen mg/Nm3 - 5 <0,003 <0,003 KPH 

Ghi chú:  

- (<): Kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện 

 - QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.  

 - QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ 

Căn cứ tính chất bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở thì hệ 

thống xử lý khí thải đã lắp đặt phù hợp và đáp ứng khả năng xử lý, đạt hiệu quả cao 

và ổn định phản ánh qua kết quả quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. 



Báo cáo đề xuất GPMT của cơ sở: “Nhà máy gia công mạch điện tử Baosen” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Baosen  39 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

a. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

TT Năm 

Số lượng 

phát sinh 

(Tấn/năm) 

Tự xử lý 

(Tấn/năm) 

Chuyển giao 

(Tấn/năm) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

1 2024 6,2 0 6,2 UBND xã Song Khê (nay 

là UBND phường Tiền 

Phong) 
2 2025 6,24 0 6,24 

b. Quản lý chất thải rắn sản xuất 

TT Năm 

Số lượng 

phát sinh 

(Tấn/năm) 

Tự xử lý 

(Tấn/năm) 

Chuyển giao 

(Tấn/năm) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

1 2024 6,25 0 6,25 
Công ty TNHH Điện tử 

Minh Nghĩa 

2 2025 7,8 0 7,8 
Công ty TNHH Điện tử 

Minh Nghĩa 

c. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

TT Năm 

Số lượng 

phát sinh 

(Kg/năm) 

Tự xử lý 

(Kg/năm) 

Chuyển giao 

(Kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

1 2024 146 0 146 
Công ty TNHH Môi 

trường công nghiệp xanh 

2 2025 142 0 142 
Công ty TNHH Môi 

trường công nghiệp xanh 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở:  

Trong thời gian 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo (từ năm 2024 

đến nay) cơ sở không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ 

quan có thẩm quyền đối với cơ sở. 
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Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

Thực hiện quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy 

định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung 

tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 07/TT-BTNMT ngày 28/2/2025, cụ thể như sau: 

Việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công 

trình xử lý chất thải (03 mẫu khí thải đầu ra).  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT 
Hệ thống, công trình 

vận hành thử nghiệm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được  

1 Hệ thống xử lý khí thải 01/6/2026 30/9/2026 50%  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Vị trí lấy mẫu 
Chỉ tiêu quan 

trắc 
Tần suất lấy mẫu Quy chuẩn so sánh 

01 mẫu đơn khí thải 

tại ống thoát khí sau 

hệ thống xử lý 

Bụi (PM), CO, 

SO2, NOx, 

Formaldehyt, 

Axetaldehyt 

01 ngày/lần trong 

03 ngày liên tiếp 

trong thời gian vận 

hành ổn định công 

trình xử lý khí thải 

QCVN 

19:2024/BTNMT, cột C 

Ghi chú: QCVN 19:2024/BTNMT, cột C - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp. 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh  

+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 - Tòa liên cơ quan các đơn vị hành chính sự nghiệp, 

Lô T2, đường Quách Nhẫn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

+ Điện thoại: 0204.3.555.764 

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Căn cứ khoản 2, Điều 97 và khoản 3, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường thì nước thải, khí thải của cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước 

thải định kỳ.  
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Chương VII. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH  

(Cơ sở không thuộc đối tượng đề nghị xác nhận thuộc danh mục phân loại xanh 

theo quy định tại Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ) 
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Chương VII. CAM KẾT CỦA CƠ SỞ 
 

Chúng tôi xin cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường cụ 

thể như sau: 

    - Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:  

    + Chủ cơ sở cam kết vận hành thường xuyên, liên tục và bảo dưỡng định kỳ 

hệ thống thu gom nước thải, hệ thống xử lý khí thải. Đối với khí thải xử lý đạt quy 

chuẩn hiện hành trước khi xả ra ngoài môi trường. (QCVN 19:2024/BTNMT, cột C)  

  + Chủ cơ sở cam kết thực hiện công tác quản lý chất thải rắn theo đúng quy 

định tại Điều 58, Điều 65 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 26, 

Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

  + Chủ cơ sở cam kết thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo 

đúng quy định tại Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý CTNH theo quy định. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH 

theo quy định tại Điều 71 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

  + Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn từ hoạt 

động của cơ sở.  

- Cam kết thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn: 

  + Chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường trong giấy phép môi trường. Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy 

phép đã được cấp sẽ báo cáo bằng văn bản đến Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nông 

nghiệp và Môi trường) để kiểm tra, giải quyết và chỉ được thực hiện những thay 

đổi sau khi có văn bản chấp thuận.   

  + Chủ cơ sở cam kết thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải, gửi thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm đến Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (nếu có thay đổi so với nội dung cấp phép) trong thời hạn 10 ngày kể từ 
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ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để được kiểm tra, 

giám sát. 

  + Chủ cơ sở cam kết thực hiện gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31/01 hàng năm để kiểm 

tra, giám sát. 

  + Chủ cơ sở cam kết cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý nhà nước về BVMT trong quá trình kiểm tra, thanh tra. 

  + Chủ cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục sự cố môi trường như đã đề xuất trong báo cáo. Cam kết bồi thường thiệt hại khi 

để xảy ra sự cố. 

  + Cam kết thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy đăng ký kinh doanh 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

3. QĐ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

4. Hợp đồng thuê xưởng 

5. Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu, CTNH + 

Chứng từ vận chuyển 

6. Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống xử lý khí thải 

7. Phiếu phân tích định kỳ khí thải 

8. Phiếu phân tích định kỳ nước thải của Công ty CP FQH 

9. Các bản vẽ mặt bằng cơ sở, bản vẽ hệ thống xử lý khí thải. 
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